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1 UT-74 Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ 2020 Ngữ văn Ba Đủ điều kiện

2 UT-75 Bắc Ninh Lê Thị Bích Ngọc Nữ 2020 Ngữ văn Ba Đủ điều kiện

3 UT-06 Hà Giang Hoàng Minh Hà Nam 2020 Lịch sử Ba Đủ điều kiện

4 UT-03 Hà Nam Phạm Thu Huyền nữ 2020 Tiếng Anh Ba Đủ điều kiện

5 UT-44 Hà Nội Đàm Ngọc Minh Ánh Nữ 2020 Tiếng Nga Ba Đủ điều kiện

6 UT-46 Hà Nội Nguyễn Đăng Thành Nam 2020 Ngữ văn Ba Đủ điều kiện

7 UT-52 Hà Nội Bùi Ngọc Lâm Nữ 2019 Hóa học Ba Đủ điều kiện

8 UT-32 Hà Tĩnh Đậu Thị Hà Ngân Nữ 2019 Tiếng Anh Ba Đủ điều kiện

9 UT-21 Hải Dương Đỗ Thị Hương Quỳnh Nữ 2020 Vật lý Ba Đủ điều kiện

10 UT-22 Hải Dương Vũ Thị Tươi Nữ 2020 Vật lý Ba Đủ điều kiện

11 UT-24 Hải Dương Vũ Thảo Chi Nữ 2020 Tiếng Anh Ba Đủ điều kiện

12 UT-79 Nam Định Hà Thị Thu Thảo Nữ 2020 Địa lý Ba Đủ điều kiện

13 UT-81 Nam Định Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ

2019,

2020 Ngữ văn Ba Đủ điều kiện

14 UT-91 Ninh Bình Nguyễn Văn Tiến Nam 2020 Vật lý Ba Đủ điều kiện

15 UT-02 Thái Nguyên Dương Thị Ngọc Mai Nữ 2020 Ngữ văn Ba Đủ điều kiện

16 UT-12 Thanh Hóa Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 2020 Tiếng Anh Ba Đủ điều kiện

17 UT-14 Thanh Hóa Vũ Tuấn Anh Nam 2020 Địa lý Ba Đủ điều kiện

18 UT-84 Vĩnh Phúc Trần Thị Huyền Nữ 2019 Địa lý Ba Đủ điều kiện

19 UT-86 Vĩnh Phúc Trần Minh Hương Nữ 2020 Lịch sử Ba Đủ điều kiện

20 UT-94 Yên Bái Mai Tiến Đạt Nam 2020 Vật lý Ba Đủ điều kiện

21 UT-96 Yên Bái Bùi Khánh Linh Nữ 2020 Lịch sử Ba Đủ điều kiện

22 TT-20 Thanh Hóa Vũ Tuấn Anh Nam 2020 Địa lý Ba Đủ điều kiện

23 UT-27 Bắc Giang Phạm Xuân Quân Nam 2019 Hóa học KK Đủ điều kiện

24 UT-04 Hà Nam Nguyễn Thành Hưng nữ 2020 Toán KK Đủ điều kiện

25 UT-05 Hà Nam Lại Thu Hạnh Nữ 2020 Lịch sử KK Đủ điều kiện

26 UT-34 Hà Nội Nguyễn Trâm Anh Nữ 2019 Sinh học KK Đủ điều kiện

27 UT-35 Hà Nội Nguyễn Thanh Vân Nữ 2020 Lịch sử KK Đủ điều kiện

28 UT-50 Hà Nội Nguyễn Thị Hà Nữ 2020 Sinh học KK Đủ điều kiện

29 UT-23 Hải Dương Đoàn Diễm Quỳnh Nữ 2019 Sinh học KK Đủ điều kiện

30 UT-72 Hải Phòng Nguyễn Thanh Hương Nữ 2020 Ngữ văn KK Đủ điều kiện

31 UT-30 Hưng Yên Tạ Quang Minh Nam 2019 Toán KK Đủ điều kiện

32 UT-31 Hưng Yên Nguyễn Thùy Dương Nữ 2020 Ngữ văn KK Đủ điều kiện

33 UT-87 Lai Châu Mai Thị Thu Giang Nữ 2020 Địa lý KK Đủ điều kiện

34 UT-10 Lạng Sơn Hoàng Minh Nguyệt Nữ 2020 Địa lý KK Đủ điều kiện

35 UT-66 Lào Cai Nguyễn Phương Linh Nữ 2020 Sinh học KK Đủ điều kiện

36 UT-77 Nam Định Hoàng Thị Mai Hồng Nữ 2019 Hóa học KK Đủ điều kiện

37 UT-78 Nam Định Lê Minh Ngọc Nữ 2019 Hóa học KK Đủ điều kiện
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38 UT-80 Nam Định Nguyễn Hồng Nhung Nữ 2020 Ngữ văn KK Đủ điều kiện

39 UT-90 Ninh Bình Nguyễn Tiến Hưng Nam 2020 Vật lý KK Đủ điều kiện

40 UT-61 Phú Thọ Nguyễn Cảnh Dinh Nam 2019 Toán học KK Đủ điều kiện

41 UT-62 Phú Thọ Nguyễn Tùng Lâm Nam 2019 Toán học KK Đủ điều kiện

42 UT-63 Phú Thọ Nguyễn Tuấn Hưng Nam 2020 Hóa học KK Đủ điều kiện

43 UT-64 Phú Thọ Trần Thị Phương Uyên Nam 2020 Tiếng Anh KK Đủ điều kiện

44 UT-76 Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 2020 Tiếng Anh KK Đủ điều kiện

45 UT-16 Quảng Ninh Vũ Ngọc Anh Nữ 2020 Ngữ văn KK Đủ điều kiện

46 UT-17 Quảng Ninh Dương Trí Dũng Nam 2019 Tin học KK Đủ điều kiện

47 UT-18 Quảng Ninh Đoàn Ngọc Thảo Nữ 2020 Tiếng Anh KK Đủ điều kiện

48 UT-01 Thái Nguyên Dương Khánh Linh Nữ 2020 Ngữ văn KK Đủ điều kiện

49 UT-69 Tuyên Quang Đào Phương Thảo Nữ 2019 Toán KK Đủ điều kiện

50 UT-70 Tuyên Quang Ứng Nguyễn Thảo Hằng Nữ 2020 Sinh học KK Đủ điều kiện

51 UT-85 Vĩnh Phúc Nguyễn Ánh Dương Nữ 2020 Địa lý KK Đủ điều kiện

52 UT-93 Yên Bái Vũ Việt Anh Nam 2020 Hóa học KK Đủ điều kiện

53 UT-95 Yên Bái Nguyễn Lê Phương Lan Nữ 2020 Hóa học KK Đủ điều kiện

54 UT-45 Hà Nội Lê Trường Chính Nam 2019 Khoa học XH HV Nhất Đủ điều kiện

55 UT-33 Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Nữ 2020 Địa lý Nhất Đủ điều kiện

56 UT-67 Lào Cai Nguyễn Quang Huy Nam 2019 Kỹ thuật cơ khí Nhất Đủ điều kiện

57 UT-28 Nghệ An Nguyễn Quý Hiển Nam 2019 KHKT Nhất Đủ điều kiện

58 UT-29 Nghệ An Trần Vương Quốc Đạt Nam 2019 KHKT Nhất Đủ điều kiện

59 TTKT-34 Lào Cai Nguyễn Quang Huy Nam 2019 Kỹ Thuật cơ khí Nhất Đủ điều kiện

60 UT-36 Hà Nội Nguyễn Đức Minh Nam 2020 Tiếng Trung Nhì Đủ điều kiện

61 UT-43 Hà Nội Nguyễn Đức Anh Nam 2020 Tiếng Anh Nhì Đủ điều kiện

62 UT-47 Hà Nội Trịnh Hoàng Tiến Nam 2019 Hóa học Nhì Đủ điều kiện

63 UT-51 Hà Nội Trần Phương Lam Nữ 2019 Hệ thống nhúng Nhì Đủ điều kiện

64 UT-54 Hà Nội Tống Duy Hải Nam 2019 Hệ thống nhúng Nhì Đủ điều kiện

65 UT-25 Hải Dương Đỗ Vũ Thành Long Nam 2019 Hóa học Nhì Đủ điều kiện

66 UT-71 Hải Phòng Lê Phạm Yến Linh Nữ 2020 Ngữ văn Nhì Đủ điều kiện

67 UT-73 Hải Phòng Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 2019 KHKT Nhì Đủ điều kiện

68 UT-68 Lào Cai Đỗ Bùi Khánh Linh Nữ 2018 Hệ thống nhúng Nhì Đủ điều kiện

69 UT-92 Nam Định Phạm Thùy Dung Nữ 2019 KHKT nhì Đủ điều kiện

70 UT-60 Phú Thọ Vương Việt Hà Nữ 2018 Y sinh và khoa học sức khỏe Nhì Đủ điều kiện

71 UT-19 Quảng Ninh Đặng Nam Khánh Nam 2018 KHKT Nhì Đủ điều kiện

72 UT-11 Thanh Hóa Phạm Thị Quế Nữ 2020 Lịch sử Nhì Đủ điều kiện

73 UT-13 Thanh Hóa Nguyễn Huy Dương Nữ 2020 Tiếng Anh Nhì Đủ điều kiện

74 UT-26 Tuyên Quang Trịnh Huy Phúc Nam 2019 Kỹ thuật cơ khí Nhì Đủ điều kiện

75 UT-82 Vĩnh Phúc Lê Thị Thu Quỳnh Nữ 2020 Địa lý nhì Đủ điều kiện

76 UT-83 Vĩnh Phúc Đinh Thu Hương Nữ 2020 Địa lý nhì Đủ điều kiện

77 UT-38 Hà Nội Lê Minh Tố Linh Nữ 2018
Sinh học tế bào 

và phân tử Tư Đủ điều kiện

78 UT-40 Hà Nội Phan Quỳnh Chi Nữ 2018 Kỹ thuật môi trường và cơ khí Tư Đủ điều kiện

79 UT-49 Hà Nội Lê Đức Anh Nam 2018 Hệ thống nhúng Tư Đủ điều kiện
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80 UT-56 Hà Nội Phạm Tiến Đạt Nam 2018 Kỹ thuật môi trường Tư Đủ điều kiện

81 UT-57 Hà Nội Dương Phương Thảo Nữ 2019
Khoa học trái đất và môi 

trường Tư Đủ điều kiện

82 UT-07 Lạng Sơn Phạm Dương Tuấn Kiệt Nam 2020 KHKT Tư Đủ điều kiện

83 UT-08 Lạng Sơn Nguyễn Hải Chi Nữ 2018 KHKT Tư Đủ điều kiện

84 UT-09 Lạng Sơn Nguyễn Đình Dũng Nam 2020 KHKT Tư Đủ điều kiện

85 UT-88 Ninh Bình Trần Việt Đức Nam 2019 Kỹ thuật Tư Đủ điều kiện

86 UT-89 Ninh Bình Lã Thiên Vũ Nam 2019 Kỹ thuật cơ khí Tư Đủ điều kiện

87 UT-15 Quảng Ninh Phạm Vân Anh Nữ 2020 Hóa học Tư Đủ điều kiện

88 UT-20 Quảng Ninh Phạm Đức Hùng Nam 2019 KHKT Tư Đủ điều kiện

89 UT-37 Hà Nội Bùi Minh Đức Nam 2019 Vật lý KK Không đủ điều kiện

90 UT-39 Hà Nội Bùi Phương Thảo Nữ 2019 Sinh học tính toán và sinh tin HC vàng Không đủ điều kiện

91 UT-41 Hà Nội Vương Nữ Ngân Giang Nữ 2019 Vật lý HC Vàng Không đủ điều kiện

92 UT-42 Hà Nội Trần Hà Phương Anh Nữ 2018 Vật lý HC Vàng Không đủ điều kiện

93 UT-48 Hà Nội Phạm Xuân Hiếu Nam 2019 Vật lý HC Vàng Không đủ điều kiện

94 UT-53 Hà Nội Nguyễn Quang Dũng Nam 2018 Vật lý HC Vàng Không đủ điều kiện

95 UT-55 Hà Nội Đặng Hoàng Dương Nam 2020 Vật lý Nhất Không đủ điều kiện

96 UT-58 Hà Nội Nguyễn Khánh Minh Nữ 2019 Hóa sinh HC Vàng Không đủ điều kiện

97 UT-59 Hà Nội Nguyễn Huy Hoàng Nam 2020 Hóa sinh HC Vàng Không đủ điều kiện

98 UT-65 Hòa Bình Đào Tùng Anh Nam 2019 Vật lý HC Vàng Không đủ điều kiện

Danh sách trên gồm 98 thí sinh./.
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